PHỤ LỤC SỐ 4
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BẢO THẮNG
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
1. Bảng giá đất ở tại đô thị

	STT
	Tên đường phố, ngõ phố
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Thị trấn Phố Lu
	
	

	1
	Đường 19-5
	Đoạn từ ngã ba cạnh UBND TT Phố Lu đến ngã ba nối đường Hoàng Sào
	I
	3.500.000

	2
	
	Ngõ 35 (cạnh Phòng quản lí đô thị)
	III
	1.000.000

	3
	
	Ngõ 54 (đường ra sân Vận động đến hết đất nhà ông Nhuận)
	II
	1.500.000

	4
	
	Ngách 54 (Từ nhà ông Thứ đến nhà ông Thịnh)
	III
	1.000.000

	5
	
	Đất ở giáp sân Vận động còn lại
	V
	500.000

	6
	
	Ngõ 70 (cạnh Bưu điện)
	V
	450.000

	7
	
	Ngõ 124 (đối diện Công An huyện) đến nhà ông Din
	V
	400.000

	8
	Đường Cách mạng tháng 8
	Từ đường Hoàng Sào đến Ngã 4 (hết nhà số 24 đường CMTT)
	I
	2.800.000

	9
	
	Từ số nhà 26 đường CMTT đến hết Chi nhánh điện
	I
	2.500.000

	10
	
	Tiếp giáp Chi nhánh điện (SN 118 - đường CMTT) đến nhà ông Sềnh
	I
	2.800.000

	11
	
	Từ nhà ông Sềnh đến cầu Bệnh viện
	I
	3.000.000

	12
	
	Từ cầu Bệnh viện qua cổng Bệnh viện 100m
	I
	2.800.000

	13
	
	Từ qua cổng Bệnh viện 100m đến ngõ 351
	I
	2.200.000

	14
	
	Từ ngõ đến ngã ba CMTT - Trần Hợp
	II
	1.800.000

	15
	
	Ngõ giáp Phòng giáo dục Bảo Thắng
	VI
	350.000

	16
	
	Ngõ cạnh số nhà 102
	IV
	800.000

	17
	
	Ngõ 114 (giáp Chi nhánh điện)
	VI
	350.000

	18
	
	Ngõ 144 (giáp đài PTTH Bảo Thắng)
	VI
	350.000

	19
	
	Ngõ 244 (cạnh trường PTTH Bảo Thắng)
	V
	500.000

	20
	
	Ngõ 131 (giáp nhà ông Đích)
	V
	400.000

	21
	
	Ngõ 151 (cạnh Toà án huyện)
	I
	2.200.000

	22
	
	Ngõ cạnh số nhà 197 (giáp nhà ông Tuyên đối diện trường PTTH)
	VI
	300.000

	23
	
	Ngõ 313
	VI
	300.000

	24
	
	Ngõ 341(cạnh nhà ông Toản)
	VI
	300.000

	25
	
	Đường 351(cạnh nhà bà Hiền)
	III
	1.000.000

	26
	
	Ngõ 400(cạnh nhà Minh Định)
	VI
	300.000

	27
	
	Ngõ 404 (cạnh trường nội trú) đi vào 100m
	VI
	300.000

	28
	
	Ngõ 514
	VI
	300.000

	29
	
	Ngõ vào nhà ông Đậu
	VI
	300.000

	30
	
	Ngõ vào nhà ông Nghiễn
	V
	400.000

	31
	Đường Lê Hồng Phong
	Đoạn từ đường sắt đi về phía ga Lu đến ngõ 144 - LHP
	II
	1.700.000

	32
	
	Đoạn từ ngõ 144 - LHP đến Ngân hàng chính sách
	I
	2.800.000

	33
	
	Đoạn từ Ngân hàng chính sách đến cửa ga Phố Lu
	I
	2.500.000

	34
	
	Đoạn từ cửa ga Phố Lu xuống 100m (hết nhà số 235 LHP)
	III
	1.400.000

	35
	
	Từ số nhà 237 đến ngõ 285 - LHP (hết nhà ông Thiện)
	III
	1.200.000

	36
	
	Từ ngõ 285 - LHP đến bến đò
	IV
	700.000

	37
	
	Ngõ 26 (cạnh nhà ông Phong)
	V
	400.000

	38
	
	Ngõ 29 (đường vào cung ứng xi măng)
	IV
	600.000

	39
	
	Ngõ 90A (cạnh nhà ông Cường)
	V
	500.000

	40
	
	Ngõ 90 B (cạnh số nhà 72)
	V
	500.000

	41
	
	Ngõ 144 (cạnh nhà ông Dung)
	IV
	600.000

	42
	
	Ngõ 162 (cạnh nhà ông Phố)
	V
	500.000

	43
	
	Ngõ 386 (cạnh nhà Hà Oanh)
	V
	500.000

	44
	
	Ngõ 416 (ngõ cụt)
	V
	400.000

	45
	
	Ngõ 448 (giáp nhà ông Bắc)
	V
	400.000

	46
	
	Ngõ 460 (đường vào chùa Thiên Trúc Tự)
	V
	500.000

	47
	
	Ngõ 285; 297; 470
	V
	500.000

	48
	
	Đoạn từ phố Ngang dọc theo đường sắt đến nhà bà Loan Doan
	VI
	300.000

	49
	Đường Khuất Quang Chiến
	Từ đường 19 - 5 đến phố Kim Đồng
	I
	3.500.000

	50
	Đường Quách Văn Rạng
	Từ đường 19/5 (số nhà 01) đến ngõ 13
	II
	1.500.000

	51
	
	Từ số nhà 13 đến hết số nhà 78 (nhà ông Nhạc)
	IV
	700.000

	52
	
	Từ số nhà 78 đến cầu Phú Thịnh
	V
	500.000

	53
	
	Từ cầu Phú Thịnh đến ngã 3 đường Cách mạng tháng Tám
	IV
	800.000

	54
	
	Ngõ vào xóm chăn nuôi cũ
	VI
	300.000

	55
	
	Ngõ 13
	VI
	300.000

	56
	Đường Thanh niên
	Từ đường 19-5 (giáp phòng Quản lí đô thị) đến đường CM tháng 8 (cách 40m)
	II
	1.500.000

	57
	Đường đi xã Phố Lu
	Đường Phú Thịnh (đoạn ngã 3 đường Trần Hợp với đường CM tháng 8) đến 50m
	IV
	600.000

	58
	
	Đoạn tiếp từ 50m đến 100m
	V
	500.000

	59
	
	Đoạn tiếp từ 100m đến 150m
	V
	400.000

	60
	
	Đoạn tiếp từ 150m đến nhà ông Phạn
	VI
	300.000

	61
	Đường Tuệ Tĩnh
	Từ đường CMT8 đến đường Trần Hợp
	IV
	800.000

	62
	Đường T1 bao quanh bệnh viện
	Từ đường cách mạng tháng 8 đến đường Tuệ Tĩnh
	III
	1.000.000

	63
	Đường Trần Hợp
	Từ QL 4E đến ngã 3 đường rẽ Tuệ Tĩnh
	IV
	800.000

	64
	
	Từ ngã 3 đường rẽ Tuệ Tĩnh đến nhà ông Trừ
	IV
	600.000

	65
	
	Từ nhà ông Trừ đến đường Cách mạng tháng 8
	V
	500.000

	66
	
	Đường vào nhà ông Trừ, ông Thư, khu nhà ông Quang
	VI
	300.000

	67
	Đường Hoàng Sào
	Từ cầu chung Phố Lu đến ngõ vào nhà ông Đình
	I
	2.500.000

	68
	
	Từ ngõ vào nhà ông Đình đến cầu Ngòi Lu
	II
	1.800.000

	69
	
	Từ cầu Ngòi Lu (Nhà máy nước) đến qua cổng Trung tâm chính trị 200m
	III
	1.200.000

	70
	
	Từ qua cổng Trung tâm chính trị 200m đến hết đất thị trấn
	IV
	600.000

	71
	
	Ngõ giáp nghĩa trang
	VI
	300.000

	72
	
	Ngõ 191; 148; 115
	VI
	300.000

	73
	
	Ngõ 67 (cạnh nhà ông Hòa)
	VI
	300.000

	74
	
	Đường vào nhà bà Chính
	VI
	300.000

	75
	
	Ngõ 93
	VI
	300.000

	76
	Đường Phố Ngang
	Đoạn từ điểm cách đường Lê Hồng Phong 30m đến giáp đường sắt
	III
	1.400.000

	77
	Đường Đập Tràn
	Từ đường 19-5 đến đường Hoàng Sào
	IV
	800.000

	78
	Đường Kim Hải
	Từ đường 19/5 đến đường CM tháng 8
	II
	1.500.000

	79
	Đường Kim Đồng
	Đoạn nối từ đường CM tháng 8 đến đường Hoàng Sào (QL4E)
	III
	1.400.000

	80
	Các tuyến đường tại khu sân vận động
	Đường N1
	VI
	300.000

	81
	
	Đường N9
	VI
	350.000

	82
	Đường Phú Long
	Đoạn Ngã 3 QL - 4E đến nhánh rẽ ra sông
	IV
	800.000

	83
	
	Đoạn từ ngã 3 nhánh rẽ ra sông đến đầu cầu Phú Long
	IV
	600.000

	84
	
	Đoạn từ cầu Phú Long đến kè Phú Long (gặp đường sắt)
	V
	400.000

	85
	Đường vào Khe Mon
	Đường vào Khe Mon
	VI
	300.000

	86
	Đường vào Sơn Túc
	Đường vào Sơn Túc
	VII
	200.000

	87
	Đường xóm Mu Rùa
	Đường vào xóm Mu Rùa thôn Phú Long
	VII
	200.000

	88
	Đường từ kè Phú Long đến giáp Làng Mi
	Đường từ kè Phú Long đến hết khe Măng Mai
	VII
	200.000

	89
	Đường Gốc Ngoã
	Đường Gốc Ngoã (nhà ông Đoàn Quốc Bảo)
	VII
	200.000

	90
	Đường 27 m
	Khu nhà ở chia lô L14, L18, L21, L22, CC06
	I
	2.200.000

	91
	Khu tái định cư thị trấn Phố Lu
	Đường T1
	VII
	250.000

	92
	
	Đường T2
	VII
	250.000

	93
	
	Đường T3 (Khu nhà ở chia lô CL01)
	II
	1.500.000

	94
	
	Đường T3 (Khu nhà ở chia lô L02, L08)
	VII
	250.000

	95
	
	Đường T4 (Khu nhà ở chia lô L15, L11, L13, L16, L23, L24, L5, L3, L2)
	VII
	200.000

	96
	
	Đường T4 (Khu nhà ở chia lô CC02)
	II
	1.500.000

	97
	
	Đường T5
	VII
	200.000

	98
	
	Đường T6
	VII
	200.000

	
	* Thị trấn Phong Hải
	
	

	99
	Đường QL 70
	Trung tâm Nông trường Phong Hải (Km...) xuôi Hà nội 100m, ngược Lào Cai 200 m
	V
	450.000

	100
	
	Cổng UBND TT Phong Hải xuôi Hà Nội 100m, ngược Lào Cai 300m
	V
	450.000

	101
	
	Cổng chợ Km 27 xuôi Hà Nội 150m, ngược Lào Cai 150m
	V
	500.000

	102
	Đường QL 70
	Ngã 3 đường Phong Hải - Phố Mới (Km25) xuôi Hà Nội 100m, ngược Lào Cai 200m
	V
	500.000

	103
	
	Cổng trường PTTH số 3 xuôi Hà Nội 200m, ngược Lào Cai 200m
	V
	450.000

	104
	
	Cổng chợ Km19 xuôi Hà Nội 200m, ngược Lào Cai 100m
	V
	450.000

	105
	
	Cổng tiểu đoàn Bộ binh 1 xuôi Hà Nội 200m, ngược Lào Cai 200m
	V
	450.000

	106
	
	Các khu vực còn lại ven QL 70
	VI
	300.000

	107
	Đường Phong Hải- Phố Mới
	Từ giáp đất nhà Thuý Hằng đến giáp Bản Phiệt
	VII
	200.000

	108
	Đường Phong Hải - Thái Niên
	Từ đầu ngầm km 26 đến hết đất nhà ông Duyên (theo trục đường giao thông liên xã)
	VII
	200.000

	
	* Thị trấn Tằng Loỏng
	
	

	109
	TL 151
	Đoạn từ giáp Xuân Giao đến cầu Chui (đường sắt)
	IV
	850.000

	110
	
	Đoạn từ cầu Chui đến giáp đất Phú Nhuận
	V
	500.000

	111
	
	Nhánh N1, N2, N3, N4, N6
	V
	500.000

	112
	
	Đường đi vào Khu Phân viện cũ
	VII
	250.000

	113
	Đường đi thôn Thái Bình, khe Chom, khe Khoang
	Từ ngã 3 tổ dân phố 1 đến cổng Nhà máy tuyển Apatits
	VI
	300.000

	114
	
	Đoạn từ cổng nhà máy tuyển Apatit đến công ty TNHH Đông Nam Á
	VII
	200.000

	115
	
	Đường từ cổng công ty TNHH Đông Nam Á đến hết đất thôn Khe Chom
	VII
	200.000

	116
	
	Đoạn từ sau Công ty TNHH Đông Nam Á đi thôn Thái Bình; Khe Khoang
	VII
	200.000

	117
	Đường Tân Thắng
	Từ UBND TT Tằng Loỏng đến giáp nhà máy Gang Thép
	VI
	300.000

	118
	Đường đi thôn Cống Bản
	Đoạn từ nhà ông Thuỵ đến hết đất nhà ông Lựu
	VII
	200.000

	119
	
	Từ hết đất nhà ông Lựu đến đường sắt
	VII
	200.000

	120
	Đường đi thôn Cống Bản
	Đường từ nhà ông Thuỵ đến hết đất nhà ông Nụ Chấn
	VII
	200.000

	121
	
	Từ giáp đất nhà ông Nụ Chấn đến nhà Long The
	VII
	200.000

	122
	
	Đoạn điểm đầu TL - 151 từ quán ông Mĩnh đi thôn Mã Ngan, Cống Bản
	VII
	200.000

	123
	Đường nhánh từ TL 151 đi các thôn
	Đoạn điểm đầu TL - 151 qua trạm Y Tế cũ đến giáp nhà máy Gang Thép
	VI
	300.000

	124
	
	Đoạn điểm đầu TL - 151 từ chợ đi thôn Tân Thắng đến nhà ông Vượng Điều
	VII
	200.000

	125
	
	Đoạn từ Bưu điện đến giáp nhà máy Gang Thép
	VII
	200.000

	126
	
	Đoạn đầu TL - 151 đi thôn Rừng Sặt từ quán bà Thẹ đến hết đất nhà ông Thoả Chung
	VII
	220.000

	127
	
	Đoạn từ hết đất nhà ông Thoả đến nhà ông Tĩnh Thoa
	VII
	200.000

	128
	
	Đoạn từ hết đất nhà bà Yểng đến ngã ba nhà ông Điều
	VII
	220.000

	129
	
	Đoạn điểm đầu từ đường TL - 151 (đi thôn Tằng Loỏng 2) đến cầu đường sắt
	VII
	220.000

	130
	
	Đoạn từ cầu đường sắt đến đến ngã ba vào cổng nhà máy thuỷ điện
	VII
	200.000

	131
	Khu tái định cư khu B
	Các tuyến đường nhánh D1, D2, D3
	V
	500.000

	132
	
	Các tuyến đường N3, N4
	V
	500.000

	133
	
	Đoạn nối đường D1, N3 tổ dân phố 5 đến tổ 6 giáp đất Xuân Giao (Khu vực phòng khám đa khoa)
	VI
	350.000


2. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực I
	Số TT
	Tên đường
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Xã Bản Phiệt
	
	

	1
	Quốc lộ 70
	Từ giáp đất Lào Cai đi về phía Hà Nội đến ngõ vào nhà ông Lồ
	III
	600.000

	2
	
	Từ cầu Bản Phiệt đi Lào Cai đến hết quy hoạch thị tứ
	IV
	450.000

	3
	
	Từ cầu Bản Phiệt đến giáp đất Bản Cầm
	III
	500.000

	4
	
	Các vị trí còn lại trên trục đường QL 70 thuộc địa phận xã
	V
	250.000

	5
	Quốc lộ 4D
	Từ cầu Bản Phiệt đi Mường Khương đến nhà ông Tiến Phú
	IV
	420.000

	6
	
	Từ nhà ông Tiến Phú đến giáp đất Mường Khương
	V
	250.000

	7
	Đường Phố mới đi Phong Hải
	Đoạn từ nhà ông Chù đến nhà Chung Hoa
	V
	250.000

	8
	
	Các vị trí còn lại đường Phố Mới đi Phong Hải địa phận xã Bản phiệt
	VI
	220.000

	9
	Đường Bản Phiệt Làng Chung
	Đoạn từ QL70 đến hết quy hoạch thị tứ Bản Phiệt
	V
	300.000

	10
	Khu tái định cư thôn Bản Quẩn
	Các tuyến đường gom A-A, tuyến I (mặt bằng khu TĐC)
	IV
	400.000

	11
	Khu kè sạt lở tại thị tứ Bản Phiệt
	Các tuyến đường N1, N2, D2, D3
	V
	500.000

	12
	Khu đất Minh Sơn
	Các tuyến đường M1, M2, M3
	IV
	350.000

	13
	§​êng xãm
	Từ nhà ông Huê đến nhà ông Dũng Lai
	IV
	400.000

	14
	
	Các khu vực đường vào xóm của khu vực bờ sông từ nhà Dũng Mùi đến nhà Tuấn Nguyệt (không giáp QL 70)
	IV
	400.000

	
	* Xã Bản Cầm
	
	

	15
	QL 70
	Đoạn Km188+500 đến giáp đất Bản Phiệt
	VI
	200.000

	16
	
	Đoạn Km187+500 đến Km188 +500
	VI
	200.000

	17
	
	Trung tâm cụm xã Km183 đến Km183+300
	IV
	350.000

	18
	
	Các vị trí còn lại trên đường QL.70
	VI
	200.000

	
	* Xã Phong Niên
	
	

	19
	QL 70
	Từ ngã ba Cốc Ly Km36 đi về phía Hà Nội 200m, đi về phía Lào Cai 200m, đi về phía Cốc Ly 50m
	III
	500.000

	20
	
	Từ cổng chợ Km34 đi về phía Lào Cai 200m, đi về phía Hà Nội 200m
	III
	500.000

	21
	
	Từ cột mốc Km37 đi về phía Hà Nội đến giáp đất Xuân Quang, đi về phía Lào Cai 400m đến hết đất nhà ông Tú
	IV
	350.000

	22
	
	Đoạn QL70 từ ngã ba đường Làng Cung đi về phía Lào Cai 50m, đi về phía Hà Nội 50m
	IV
	350.000

	23
	
	Đoạn từ nhà ông Tú đến cách ngã ba km 36 là 200m
	V
	300.000

	24
	
	Các khu vực đất ở còn lại trên trục đường
	V
	250.000

	25
	Đường đi Bảo Nhai
	Đoạn từ QL 70 đi Bắc Hà đến giáp địa phận huyện Bắc Hà
	V
	250.000

	
	* Xã Xuân Quang
	
	

	26
	QL 4E + QL 70
	Ngã 3 Km5 (đi Phố Lu 50m, đi Bắc Ngầm đến cách ngã ba Km6 200m; đi xã Trì Quang 50m)
	IV
	450.000

	27
	
	Ngã 3 Km6 (đi Phố Lu 200m, đi Bắc Ngầm 200m, đi Trung tâm giáo dục lao động xã hội 50m)
	II
	1.100.000

	28
	
	Ngã ba Bắc Ngầm (đi Phố Lu đến cầu Bắc Ngầm, đi Lào Cai đến trụ sở DN Đức Mạnh, đi Hà Nội đến nhà ông Cõi)
	II
	1.300.000

	29
	
	Từ đầu cầu Bắc Ngầm đi Phố Lu đến nhà ông Việt Hằng
	III
	700.000

	30
	
	Từ nhà bà Hằng đến nhà ông Vui
	IV
	400.000

	31
	
	Từ doanh nghiệp Đức Mạnh đi Lào Cai đến giáp đất Phong Niên
	III
	700.000

	32
	
	Từ nhà ông Cõi đi về phía Hà Nội đến DN Phùng Hà
	III
	700.000

	33
	
	Từ DN Phùng Hà đi về phía Hà Nội đến cầu Km 46
	III
	500.000

	34
	
	Từ nhà ông Thanh Hằng km5 đến nhà ông Thiện Km6
	IV
	400.000

	35
	
	Các vị trí còn lại trên trục đường QL 4E
	VI
	200.000

	36
	
	Các vị trí còn lại trên trục đường QL 70
	VI
	200.000

	37
	Đờng đấu nối QL 70 và quốc lộ 4E (tuyến T1)
	Từ quốc lộ 4E đến quốc lộ 70
	II
	1.000.000

	38
	Khu vực cổng chợ Bắc Ngầm
	Đoạn điểm đầu QL70 đi vào phía trong chợ Bắc Ngầm
	III
	700.000

	
	* Xã Thái Niên
	
	

	39
	Trung tâm cụm xã
	Đoạn từ ngã 3 đi Báu đến nhà ông Quảng
	V
	300.000

	40
	
	Đoạn từ chợ Đo đến nhà ông Thành
	V
	250.000

	41
	
	Đoạn từ nhà ông Quảng đến ngã 3 đội Lâm nghiệp
	VI
	200.000

	42
	
	Đoạn từ nhà ông Quảng đến nhà ông Nhân
	VI
	200.000

	43
	
	Đoạn từ ngã 3 đi Báu đến cửa UBND xã
	V
	300.000

	44
	
	Đoạn từ cửa UBND xã đến trường tiểu học số 1
	VI
	200.000

	45
	
	Đoạn từ ngã 3 đi Báu đến nhà ông Hành
	VI
	200.000

	46
	
	Đoạn từ nhà ông Thành đến nhà Cương Lan
	VI
	200.000

	47
	
	Đoạn từ trường Tiểu học đến nhà bà Chắt
	VI
	200.000

	
	* Xã Gia Phú
	
	

	48
	QL 4E
	Từ cầu Bến Đền đi Lào Cai 300 m
	III
	600.000

	49
	
	Từ cầu Bến Đền đi Phố Lu đến cổng trường mầm non Hoa Ban
	III
	850.000

	50
	
	Đoạn từ cổng trường mầm non Hoa Ban đến cách ga Làng Vàng 200m đi Lào Cai
	III
	600.000

	51
	
	Từ ga Làng Vàng đi Lào Cai, TT Phố Lu 200m
	III
	700.000

	52
	
	Các vị trí còn lại trên trục đường QL 4E
	IV
	350.000

	53
	Đường Liên thôn
	Từ QL 4E đến nhà ông Thắng
	III
	700.000

	54
	
	Từ nhà ông Thắng đến cầu suối Đức Ân
	IV
	450.000

	55
	
	Đường trong chợ từ cổng chợ đến công ty cầu Thăng Long cũ
	III
	700.000

	56
	
	Đoạn từ QL4E đi thôn Hoà Lạc đến ngã ba đường liên thôn vào thôn Tiến Thắng
	V
	300.000

	57
	Khu tái định cư
	Đường D1, D3: Khu nhà ở chia lô LK1, LK5, LK6, LK7, LK9, LK11 (đất ở mới - nhà liên kế)
	VI
	200.000

	58
	
	Đường D5, D8: Khu nhà ở chia lô LK2, LK3, LK4 (đất ở mới - nhà liên kế)
	VII
	150.000

	59
	
	Đường D2: Khu nhà ở chia lô LK8, LK10, LK12, LK13 (đất ở mới - nhà liên kế)
	VII
	100.000

	
	* Xã Phú Nhuận
	
	

	60
	TL 151
	Đoạn từ ngõ nhà ông Ngũ qua cổng UBND xã đến ngõ ông Chiến (Ngã 3 đường đi Phú Thịnh)
	IV
	400.000

	61
	
	Các vị trí còn lại đường TL151
	IV
	350.000

	
	* Xã Xuân Giao
	
	

	62
	TL 151
	Từ ngã 3 Xuân Giao đến giáp đường ngang giáp nhà ông Thái
	IV
	400.000

	63
	
	Từ nhà ông Thái đến cổng UBND xã Xuân Giao
	IV
	350.000

	64
	
	Từ cổng UBND xã Xuân Giao đến ngã ba Cơ Khí Mỏ
	III
	500.000

	65
	
	Từ ngã ba Cơ Khí Mỏ Tỉnh lộ 151 đến giáp địa phận Tằng Loỏng
	III
	700.000

	66
	QL 4E
	Từ giáp đất Sơn Hải đến cua than nhà ông Bẩy (thôn Giao Bình)
	IV
	400.000

	67
	
	Đoạn từ cua than nhà ông Bẩy đến cổng nhà máy chế biến lâm sản thôn Vàng I(không thuộc đất tái định cư đường cao tốc)
	III
	500.000

	68
	
	Đoạn từ khu TĐC đường Cao tốc đến giáp đất Gia Phú
	V
	300.000

	69
	Đường đi cơ khí mỏ
	Từ ngã 3 Cơ Khí Mỏ đến cầu chui thôn mỏ
	IV
	350.000

	70
	
	Đoạn từ ngã ba vào làng Chành đến giáp đất Gia Phú
	V
	250.000

	71
	Đường nội thị khu mặt bằng tái định cư Hợp Xuân
	Đường N1 (N13-D4)
	IV
	350.000

	72
	
	Đường N10 (N1-D3)
	IV
	350.000

	73
	
	Đường N5 (N1-D4)
	IV
	350.000

	74
	
	Đường N13 (N1-D4)
	IV
	400.000

	75
	
	Đường N9 (N1-D4)
	IV
	400.000

	76
	
	Đường N8
	IV
	350.000

	77
	
	Đường N7 (TL151-D4)
	IV
	400.000

	78
	
	Đường N4 (TL151-D4)
	IV
	400.000

	79
	
	Đường D3 (N13-N11)
	IV
	400.000

	80
	
	Đường D4 (N13-N11)
	IV
	400.000

	81
	
	Đường N6, N3, BN2
	VII
	180.000

	82
	
	Đường N1, N2
	VII
	150.000

	83
	Khu tái định cư Vàng 1(theo quyết định số: 2486/ QĐ-UBND tỉnh Lào Cai)
	Nằm trên trục đường QL - 4E (đoạn từ cổng trường cấp 1 đến hết khu tái định cư)
	VII
	150.000

	84
	
	Đường nhánh N3, N4: Khu nhà ở chia lô CL22, CL 23 (các lô đất tại mặt đường qui hoạch N3, N4 không tính các lô đất mặt đường QL 4E)
	VII
	120.000

	85
	
	Đường nhánh D1: Khu nhà ở chia lô CL 24, CL 25, CL 28, CL29, CL 30 (các lô đất tại mặt đường qui hoạch D1)
	VII
	100.000

	
	* Xã Sơn Hải
	
	

	86
	QL 4E
	Đoạn từ giáp xã Sơn Hà đến Km 13,9 đỉnh dốc Đỏ
	IV
	450.000

	87
	
	Đoạn từ Km 13,9 đến trường cấp II An Tiến
	IV
	400.000

	88
	
	Đoạn từ trường cấp II An Tiến đến cầu chui
	V
	300.000

	89
	
	Đoạn từ cầu Chui đến hết đất Sơn Hải, giáp Xuân Giao
	VI
	200.000

	90
	Khu tái định cư
	Đường N1, N2, N3
	V
	300.000

	
	* Xã Sơn Hà
	
	

	91
	QL 4E
	Từ Cầu Lu đến bảng địa phận Phố Lu
	II
	1.000.000

	92
	
	Từ bảng biển báo địa phận Phố Lu đến giáp đất Sơn Hải
	III
	800.000

	93
	Đường trục xã
	Từ Đường sắt đi đến Cầu Khe Đền 1
	III
	900.000

	94
	
	Từ Cầu Khe Đền 1 đến hết đất nhà ông Gan Thía
	III
	600.000

	95
	
	Từ hết đất nhà Gan Thía đến hết đất nhà ông Hưng Hiền (Giáp TĐC An Hồng)
	IV
	450.000

	96
	
	Từ hết đất nhà ông Dư (giáp TĐC An Hồng) đến nhà ông In
	IV
	350.000

	97
	
	Từ hết đất nhà ông In đi suối Nhù đến đầu TĐC An Thắng
	V
	300.000

	98
	
	Từ ngõ nhà bà Na đến suối Nhù
	V
	250.000

	99
	
	Từ ngã ba đường trục xã qua đường cao tốc đến nhà ông Mạnh
	V
	300.000

	100
	
	Từ nhà ông Mạnh đến nhà Hải Vượng (chân dốc ông Đống)
	VI
	200.000

	101
	Đường liên thôn
	Từ điểm đầu đường xã đến nhà ông Thu (thôn Khe Đền)
	IV
	400.000

	102
	Khu tái định cư An Hồng (theo quyết định: Số 2486/ QĐ - UBND tỉnh Lào Cai)
	Khu nhà ở nằm trên đường trục xã
	III
	600.000

	103
	
	Khu nhà ở nằm trên các trục đường N, D
	IV
	400.000

	104
	Khu tái định cư An Thắng (theo quyết định: Số 2486/ QĐ UBND tỉnh Lào Cai)
	Khu nhà ở nằm trên đường trục xã
	VII
	86.000

	105
	
	Khu nhà ở nằm trên các trục đường N3, D1
	VII
	72.000


3. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực II và giá đất nông nghiệp

 * Đất ở tại nông thôn khu vực II:
Đơn vị tính: Đồng/m2
	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	160.000

	Vị trí 2
	140.000

	Vị trí 3
	110.000

	
	

	* Đất trồng lúa nước:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	33.000

	Vị trí 2
	28.000

	Vị trí 3
	22.000

	
	

	* Đất nuôi trồng thuỷ sản:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	28.000

	Vị trí 2
	24.000

	
	

	* Đất trồng cây hàng năm khác:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	24.000

	Vị trí 2
	19.000

	Vị trí 3
	14.000

	 
	

	* Đất trồng cây lâu năm:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	14.000

	Vị trí 2
	11.000

	 
	

	 
	

	* Đất rừng sản xuất:
	

	
	Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	6.500

	Vị trí 2
	5.000

	 
	


4. Bảng phân vị trí đất ở tại nông thôn khu vực II

	Số TT
	Địa danh
	Vị trí

	(1)
	(2)
	(3)

	
	* Thị trấn Phố Lu
	

	-
	Đất thổ cư trong khu vực các khu phố còn lại, không thuộc các ngõ phố, đường phố và các thôn
	1

	-
	Các nhánh rẽ nằm trong các ngõ
	1

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại; phần còn lại của các thôn Phú Long I, Phú Thịnh II, Phú Cường II
	2

	
	* Thị trấn Phong Hải
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đường Phong Hải đi Thái Niên từ nhà ông Thủy đến giáp đất Thái Niên
	1

	-
	Đường liên thôn thuộc Thôn 5
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Thị trấn Tằng Lỏng
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đoạn từ cổng nhà máy thuỷ điện đi thôn Trát 1, Trát 2
	2

	-
	Đoạn từ nhà ông Phúc thôn Khe Khoang đến nhà ông Sách
	2

	-
	Đường thôn Tằng Loỏng 2 từ nhà ông Chẳn đến hết đất nhà ông Kinh
	1

	-
	Các vị trí đất còn lại không nằm trên trục đường các thôn: Khe Chom, Thái Bình, Tân Thắng, Lý Sơn, khu phố 3, khu phố 1, Tằng Loỏng 2
	2

	-
	Các vị trí đất ở còn lại
	3

	
	* Xã Xuân Quang
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với QL-70 và QL-4E (cách mép đường QL - 70, 4E >40m)
	1

	-
	Cách ngã ba Km5 (QL4E) 50m đến giáp đất Trì Quang
	1

	-
	Đất ở ven đường giao thông liên thôn có vị trí tiếp giáp mặt đường GTLT
	1

	-
	Đoạn từ cách ngã 3 Km6 (QL 4E) 50m đến Trung tâm lao động xã hội
	1

	-
	Đường đi trung tâm lao động xã hội đi Thái Niên đến giáp đất xã Thái Niên
	1

	-
	Đường vào thôn Làng Gạo
	1

	-
	Đường vào thôn Nậm Cút
	2

	-
	Khu TĐC Gốc Mít
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Thái Niên
	

	-
	Từ ngã 3 chợ Tam Giáp đến ngã 3 đi Phong Hải
	1

	-
	Từ nhà bà Hoành đến nhà Hải Hà
	3

	-
	Từ UBND xã cũ đến cầu Khe Quan
	2

	-
	Từ nhà ông Long đến nhà ông Tiến
	2

	-
	Đất trung tâm ga từ nhà ông Thoa đến nhà Oai Biện
	1

	-
	Từ nhà ông Thoa đến nhà bà Lan
	1

	-
	Từ nhà bà Dung đến nhà Xuân Sơn
	1

	-
	Từ ngã 3 đi Phong Hải đến giáp đất Phong Hải
	2

	-
	Từ nhà ông Nhân đến giáp ngã 3 đi Phong Hải
	2

	-
	Từ nhà bà Chắt đến ngã 3 đi lượt
	3

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Sơn Hải
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đoạn từ đỉnh dốc đỏ vào thôn Chủng; Các đoạn đường đất liên thôn, liên xã còn lại
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Trì Quang
	

	-
	Đoạn từ UBND xã ngã ba thôn Tiến Lập
	1

	-
	Đoạn từ ngã ba thôn Tiến Lập đi Làng Mạ đến giáp đất nhà ông Trịnh Quang Bôi
	1

	-
	Đoạn tưừngã ba thôn Tiến Lập đến giáp đất Xuân Quang
	1

	-
	Đường đi Làng Mạ đoạn từ đất nhà ông Trịnh Quang Bôi đến phân hiệu trường mầm non Sao Mai thôn Làng Mạ
	2

	-
	Đoạn từ trạm Y tế xã đi ga nhò 150 m
	1

	-
	Đoạn từ trạm Y tế xã 150 đến đất nhà ông Lâm Văn Điển
	3

	-
	Đoạn từ nhà ông Điển đến nhà ông Dung
	2

	-
	Đoạn từ nhà ông Dung đến cầu gốc Khế đi xã Kim Sơn và ngược lên xã Phố Lu đến cổng ga Cầu Nhò
	1

	-
	Đoạn tưừcổng ga Cầu Nhò đến giáp đất xã Lu
	2

	-
	Đoạn từ cầu Gốc Khế đến giáp đất xã Kim Sơn - Bảo Yên
	2

	-
	Các tuyến đường cấp phối đi các thôn Làng Đào 1, Đào 2, Làng Trung và các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Phong Niên
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Từ đường Thuận Hải đến hết đất nhà ông Đảm
	1

	-
	Đường Thuận Hải đoạn từ nhà ông Đảm đến giáp đất Bắc Hà
	2

	-
	Đường vào Làng Cung từ QL70 đi vào 50m
	1

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	-
	* Xã Sơn Hà
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đường vào xóm ông Nhần từ đường sắt đến đường cao tốc
	1

	-
	Đường vào đài truyền hình từ đường sắt đến nhà Tâm Xuân
	1

	-
	Đoạn tiếp từ nhà Tâm Xuân đến nhà ông Bình
	2

	-
	Đường làng Chưng từ đường sắt đến nhà Nga Lâm
	1

	-
	Đường xóm ông Khôi từ đường sắt vào đến đường cao tốc
	1

	-
	Các vị trí còn lại của thôn Tả Hà 1, 2, 3, 4
	1

	-
	Các vị trí thôn Khe Mụ, Trà Chẩu, Trà Chẩu 1
	3

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	2

	
	* Xã Gia Phú
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đoạn từ cầu Suối Đức Ân (thôn Phú Xuân) đến ngã ba đi Chính Tiến
	1

	-
	Đoạn từ ngã ba Chính Tiến đi Soi Giá, Soi Cờ, Tân Lập
	1

	-
	Đường từ ngã ba Chợ mới đi thôn Bản bay: Đoạn giáp thôn Phú Xuân đến giáp thôn Xuân Tư
	1

	-
	Đường đi Tả Thàng đoạn từ nhà ông Hai đến Trạm bơm nước
	1

	-
	Đường liên thôn từ cách ngã ba đường vào thôn Tiến Thắng đi Hoà Lạc, Thái Bo, Giao Ngay
	1

	-
	Đường nội bộ trong thôn (thuộc các thôn: Bến Phà; Hùng Thắng, Đông Căm, Nậm Hẻn, Giao Ngay, Tiến Thắng, Tiến Cường, Hoà Lạc, Thái Bo, Tân Tiến, Phú Xuân)
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Phú Nhuận
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Tuyến Phú Hải 4 đi Nhuần 4 đến cầu treo
	2

	-
	Tuyến từ ngõ ông Ngũ đi Nhuần;
	2

	-
	Tuyến Phú An đi Phú Thịnh 1, 2, 3, 4, 5
	2

	-
	Tuyến Phú Hợp 1 đi dốc ông Đống đến hết địa phận xã Phú Nhuận;
	2

	-
	Tuyến từ Phú Hải 2 đi Khe Bá làng Đền
	2

	-
	Tuyến Phú Hải 2 đi Phú Hải 3, 4
	2

	-
	Dọc 2 bên các trục đường GT liên thôn của xã
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Bản Cầm
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đường liên thôn Bản Cầm từ vị trí cách QL70 từ >40m đến 200m;
	1

	-
	Đường liên thôn Bản Cầm từ vị trí cách QL70 từ > 200m đến 400m;
	2

	-
	Đường liên thôn Nậm Choỏng - Bản Lọt qua cầu 400m;
	2

	-
	Đường liên thôn Nậm Chủ-Làng Chung từ vị trí cách QL70 từ >40m đến 200m
	1

	-
	Đường liên thôn Nậm Chủ-Làng Chung từ vị trí cách QL70 > 200m đến 400m
	2

	-
	Đường liên thôn Nậm Choỏng - Nậm Tang sau QL 70 từ >40m đến 200m
	1

	-
	Đường liên thôn Nậm Choỏng - Nậm Tang sau QL 70 từ >200m đến 400m
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Xuân Giao
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đất thổ cư vị trí 1 thuộc các đường giao thông liên thôn
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	-
	* Xã Phố Lu
	

	-
	Từ UBND xã Phố Lu đến giáp đất thị trấn Phố Lu
	1

	-
	Từ UBND xã Phố Lu đến giáp xã Trì Quang: Các đường nhánh rẽ ra sông của thôn An Thành và đá Đen; Từ nhà bà Phương (Khu 3) đến nhà bà Tộ (Tân Thành)
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Bản Phiệt
	

	-
	Đất ở có ngõ nối trực tiếp với Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ (cách mép đường Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ >40m)
	1

	-
	Đoạn từ hết quy hoạch thị tứ Bản Phiệt đến cầu Pặc Tà
	1

	-
	Đoạn từ cầu Pặc Tà đến nhà ông Chung Hoa
	1

	-
	Đường từ nhà ông Khang Dín đến hết địa phận đất nhà bà Minh
	1

	-
	Các vị trí nằm tiếp giáp vị trí 1 không có trong bảng giá đất ở đô thị (phụ lục 1)
	2

	-
	Dọc hai bên các tuyến đường GT liên thôn K8 - Nậm Sò, Bản Phiệt - Làng Chung
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại thuộc xã Bản Phiệt
	3


5. Bảng phân vị trí đất nông nghiệp
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Vị trí

	
	
	Đất trồng lúa nước
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất rừng sản xuất

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Thị trấn Phố Lu
	1;2
	1
	1;3
	1;2
	1;2

	2
	Thị trấn Phong Hải
	1;2
	1
	1;3
	1;2
	1;2

	3
	Thị trấn Tằng Loỏng
	1;2
	1
	1;3
	1;2
	1;2

	4
	Xã Xuân Quang
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	5
	Xã Thái Niên
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	6
	Xã Bản Phiệt
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	7
	Xã Sơn Hải
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	8
	Xã Trì Quang
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	9
	Xã Phong Niên
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	10
	Xã Sơn Hà
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	11
	Xã Gia Phú
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	12
	Xã Phú Nhuận
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	13
	Xã Bản Cầm
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	14
	Xã Xuân Giao
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	15
	Xã Phố Lu
	2;3
	2
	2;3
	2
	2
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